ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
A. PHÂN MÔN TẬP ĐỌC :  Đọc và trả lời câu hỏi các bài tập đọc SGK từ tuần 19 đến tuần 21.       
BÀI THAM KHẢO

HAI BÀ TRƯNG
   Thuở xưa, nước ta bị giặc ngoại xâm đô hộ. Chúng thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương màu mỡ. Chúng bắt dân ta lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai, khiến bao người thiệt mạng vì hổ báo, cá sấu, thuồng luồng,…Lòng dân oán hận ngút trời, chỉ chờ vùng lên đánh đuổi quân xâm lược.

    Bấy giờ, ở huyện Mê Linh có hai người con gái tài giỏi là Trưng Trắc và Trưng Nhị. Cha mất sớm, nhờ mẹ dạy dỗ, hai chị em đều giỏi võ nghệ và nuôi chí giành lại non sông. Chồng bà là Thi Sách cùng chung chí hướng với vợ. Tướng giặc Tô Định biết vậy, bèn lập mưu giết chết Thi Sách.

    Nhận được tin dữ, hai Bà Trưng liền kéo quân về thành Luy Lâu hỏi tội kẻ thù. Trước lúc trẩy quân, có người xin nữ chủ tướng cho mặc đồ tang. Trưng Trắc trả lời:

    Không! Ta sẽ mặc giáp phục thật đẹp để dân chúng thêm phấn khích, còn giặc trông thấy thì kinh hồn.

     Hai Bà Trưng bước lên bành voi. Đoàn quân rùng rung lên đường. Giáo lao, cung nỏ, rìu búa khiên mộc cuồn cuộn tràn theo bóng voi ẩn hiện của Hai Bà. Tiếng trống đồng dội lên vòm cây, đập vào sườn đồi, theo suốt đường hành quân.

    Thành trì của giặc lần lượt sụp đổ dưới chân của đoàn quân khởi nghĩa. Tô Định ôm đầu chạy về nước. đất nước sạch bóng quân thù. Hai Bà Trưng trở thành hai vị anh hùng chống ngoại xâm đầu tiên trong lịch sử nước nhà.

                                                                                            Theo Văn Lang
     B.  Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:   
Câu 1 : Bọn giặc ngoại xâm đã gây nên tội ác gì đối với nhân dân ta?   
A. Thẳng tay chém giết dân lành.

B. Cướp hết ruộng nương màu mỡ.

C. Đi săn thú lạ.

D. Thẳng tay chém giết dân lành.Cướp hết ruộng nương màu mỡ.Đi săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai, khiến nhiều người thiệt  mạng.

Câu 2:Hai Bà Trưng có tài và có chí lớn như thế nào? 
A. Hai Bà Trưng  rất đẹp.

B. Giỏi võ nghệ.

C. Có chí lớn.

D. Giỏi võ nghệ, nuôi chí lớn giành lại non sông.

Câu 3: Vì sao Hai Bà Trưng khởi nghĩa?  
A. Vì  bị giặc ngoại xâm đô hộ

B. Vì Hai Bà Trưng yêu nước , thương dân.

C. Vì Hai Bà Trưng yêu nước , thương dân, căm thù giặc đã giết chết ông Thi Sách và gây bao tội ác với nhân dân.

D. Vì Hai Bà Trưng yêu nước , thương dân, căm thù giặc đã giết ông Thi Sách.

Câu4:Tìm những từ ngữ, hình ảnh nói lên khí thế hung mạnh của đoàn quân khởi nghĩa?  
A. Đoàn quân rùng rùng lên đường, cuồn cuộn tràn theo.

B. Lên đường.

C. Kéo quân về thành Luy Lâu hỏi tội kẻ thù.

D. Mặc giáp phục thật đẹp.

Câu 5: Vì sao đời nay nhân dân dân ta tôn kính Hai Bà Trưng?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6:Viết 1 câu nhận xét về đức tính của Hai Bà Trưng?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7:Tìm từ chỉ sự vật có trong câu: “Tiếng trống đồng dội lên vòm cây, sườn đồi, đường hành quân.”  
   A.Tiếng trống đồng , vòm cây, sườn đồi, đường hành quân.
   B. Tiếng trống đồng, dội lên, sườn đồi, đường hành quân.

   C. Tiếng trống đồng , vòm cây, theo, đường hành quân.

   D.Tiếng trống đồng dội lên, vòm cây, đường hành quân.

Câu 8: Bộ phận câu được gạch dưới trong câu “Thuở xưa, nước ta bị giặc ngoại xâm đô hộ.”. Trả lời cho câu hỏi nào?  
A. Vì sao?

B. Khi nào?

C. Ở đâu?

D. Làm gì?

Câu 9: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu dưới đây:  
Lá xanh um mát rượi ngon lành như  lá me non.

ÔNG TỔ NGHỀ THÊU (SGK tập hai Trang 22 )

Dựa vào nội dung bài đọc hãy  trả lời câu hỏi sau đây:           


Câu 1 : Hồi nhỏ, Trần Quốc Khái ham học như thế nào ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2: Vua Trung Quốc nghĩ ra cách gì để thử tài sứ thần Việt Nam ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3: Trần Quốc Khái đã làm thế nào ?
a)   Để sống ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b)  Để không bỏ phí thời gian ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c)   Đế xuống đất bình an vô sự ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4: Vì sao Trần Quốc Khái được suy tôn là ông tổ nghề thêu?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: Nội dung:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
B. PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thực hành vào VBT từ tuần 19 đến tuần 21.
C. PHÂN MÔN CHÍNH TẢ: Viết các bài chính tả SGK từ tuần 19 đến tuần 21.
D. PHÂN MÔN TAÄP LAØM VAÊN : 
Đề 1 : Kể về người trí thức mà em biết.
Đề 2 : Viết một đoạn văn kể lại câu chuyện « Nâng niu từng hạt giống ».
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